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A. Lý thuyết
1. Hoàn thành bảng sau cho phù hợp. Viết PTPƯ minh hoạ nếu có.
	Nội dung
	Khí oxi
	Khí hidro
	Nước

	1. T/c vật lí
	
	
	

	2. T/c hoá học
	
	
	

	3. Điều chế
	
	
	               Không làm

	4. Cách thu
	
	
	               Không làm


2. Điền CTHH  của các chất sao cho phù hợp để hoàn thành các bảng sau.
 Gọi tên các hợp chất oxit  trong bảng.
	Oxit bazơ
	Bazơ tương ứng
	Oxit axit
	Axit tương ứng

	1. CuO
	
	5.  P2O5
	

	2.
	Al(OH)3
	6.  
	H2CO3

	3. K2O
	
	7.  
	HNO3

	4.
	Ca(OH)2
	8.  SO2
	


3.  Trình bày khái niệm dung dịch, chất tan, dung môi, dung  dich bão hòa, dung dịch chưa bão hòa, độ tan của 1 chất trong nước.
4. Viết công thức tính: C% =………………………….            ;    CM  =

B. Bài tập:
 Bài 1 :Dạng viết PTHH

  Viết PTHH thực hiện chuyển hoá sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào?
 a)  Na              Na2O                NaOH                       c)  P                    P2O5                     H3PO4
                                                                                                   
 c) Cu                 CuO              Cu                              d)Ca                CaO               Ca(OH)2                                  

 e) S          SO2        SO3        H2SO4                 g) KMnO4
       O2
        Fe3O4
     Fe
    FeSO4
Bài 2: Dang bài tập nhận biết 

Nhận biết các chất đựng trong các lọ riêng biệt:
a)Các chất khí; O2, H2, CO2, N2.

b)Các chất rắn dạng bột màu trắng: CaO, P2O5, CaCO3.
	 Bài 3 : Tính theo PTHH

a. Dạng cơ bản 
3.1/ Cho 13 gam kẽm tác dụng với một lượng vừa đủ dd HCl 10%

 a. Viết PTHH của phản ứng.

 b. Tính thể tích khí hidro thu được ở (ĐKTC)

 c.Tính khối lượng dd HCl 10% cần dùng. 
 3.2 / Hòa tan hoàn toàn 28,8gam Magie bằng dung dịch axit  clohidric 1,5M  tạo thành muối Magie Clorua và khí Hiđro
a. Viết PTHH của phản ứng

b. Tính thể tích khí hidro thu được ở (ĐKTC)

c.Tính thể tích dung dịch axit Clohidric 1,5M đã dùng.
d. Tính CM của muối Magie Clorua  tạo thành,

( Coi thể tích dung dịch không thay đổi).


	b. Dạng toán dư thừa.

3.3/ Đốt cháy hoàn toàn 31 gam P trong một lọ chứa 32 gam oxi.

  a.  Viết PTHH của phản ứng.

  b.  Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

  c.  Tính khối lương sản phẩm.
Bài 4:Dạng toán về nồng độ dung dịch

 Tính nồng độ dd thu được trong các trường hợp sau:

a. hoà tan hoàn toàn35g NaCl vào 165g nước.

b. Hoà tan 0,1 mol axit sunfuric vào nước để có 300g dd axit này

c. Hoà tan hoàn toàn 0,25 mol KOH vào nước để thu được 400ml dd.

d. Hoà tan 32 g  CuSO4 vào nước để thu được 250 ml dd.




Bài 5: Hãy giải thích 
 a.  Vì sao các đồ vật làm bằng sắt để trong tự nhiên nếu không được bảo vệ lại bị phủ một lớp gỉ ở bên ngoài. Em hãy nêu các biện pháp bảo vệ các đồ vật bằng sắt tránh bị gỉ.
  b.  Đề xuất một số biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí.
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